
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

38E Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

19/06/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK HUÂN PHÁT

0109231301

STT Tên ngành Mã ngành

1. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

2. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592(Chính)

3. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

4. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

5. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

6. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết:
Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và 
nhà ăn

2599

7. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

8. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

9. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513

10. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

11. Đúc sắt, thép 2431

12. Đúc kim loại màu
Không bao gồm sản xuất vàng miếng

2432

13. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Trừ kinh doanh vàng

4662

14. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ 
XNK HUÂN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HUAN PHAT XNK AND TRADING 
PRODUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HUAN PHAT XNK TRAD PRO CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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50.000.000 VNĐ

15. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ sắt, thép xây dựng;

4752

16. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

17. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

18. Sửa chữa thiết bị khác 3319

19. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

21. Bán buôn tổng hợp 4690

22. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

23. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

24. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

25. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

26. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

2/3Thời gian đăng từ ngày 19/06/2020 đến ngày 19/07/2020



9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001080029183
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 38E Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 38E Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TUẤN ANH  Nam

28/09/1980 Kinh Việt Nam

04/06/2020 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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